BÀI 46: XĂNG – TI – MÉT KHỐI, ĐỀ - XI – MÉT – KHỐI
I. Trắc nghiệm: 
Bài 1. Khoanh vào đáp án chứa câu trả lời đúng 
a) Xăng – ti – mét khối được kí hiệu là ? 
	A. cm2
	B. cm4
	C. cm3
	D. cm



b) Năm mươi hai xăng – ti – mét khối viết là ? 
	A. 25 cm2
	B. 52 cm2
	C. cm3
	D. cm



c) 3 dm3 = … cm3 ? 
	A. 300 cm3
	B. 30 cm3
	C. 3 000 cm3
	D. 3 cm3



d) 4,5 dm3 = …  cm3 ? 
	A. 4 500 cm3
	B. 450 cm3
	C. 45 cm3
	D. 45 000 cm3



Bài 2. Nối 
     7 dm3
5 000 cm3
4 dm3  5 cm3




    7 000 dm3
4 005 cm3
5 dm3


Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 32 cm3 viết là ba mươi hai xăng – ti – mét vuông 
b)  dm3 = 1 cm3 
c) Đơn vị đo thể tích được kí hiệu là cm3

II. Tự luận: 
Bài 1. Số ? 
	a) 2 dm3 = … cm3

	8 000 cm3 = … dm3

	b) 5 dm3 = … cm3

	9 000 cm3 = … dm3

	c) 8 dm3 7 cm3 = … cm3
	4 500 cm3 = … dm3



Bài 2. Điền vào bảng sau
	Đọc
	Viết

	Hai mươi lăm đề – xi – mét khối
	

	Bốn nghìn bảy trăm ba mươi hai xăng – ti – mét khối
	

	
	527 dm3

	Không phẩy năm xăng – ti – mét khối
	



Bài 3. Tính 
	a) 4,5 cm3 + 3,5 cm3

	56 dm3  7


	b) 1 000 dm3 – 650 dm3
	12 cm3  5 


[image: Volume of cubes and cuboids - KS3 Maths - BBC Bitesize]
Bài 4. Khối rubik 3 x 3 x 3 được ghép từ các khối lập phương có cạnh 0,02 cm3. Hỏi thể tích của khối rubik 3 x 3 x3 này là bao nhiêu xăng – ti – mét khối ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5. Lan đổ 1  nước rau câu vào khuôn thạch để làm thạch rau câu , Biết mỗi ô có thể tích 5 cm3. Hỏi Lan có thể đổ được nhiều nhất bao nhiêu ô ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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